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	UỶ BAN TH​ƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 527/BC-UBTVQH11
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  22  tháng  6  năm 2006


BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU CHỈNH LÝ 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG 

QUỐC GIA TRÌNH QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 




Kính thư​a các vị đại biểu Quốc hội,

Chiều 20/06/2006, tại phiên họp thứ hai, trên cơ sở Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu chỉnh lý và Dự thảo Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến kiến về Dự thảo Nghị quyết này. Có 18 vị đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết quả phiếu xin ý kiến, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết như sau:


1. Về tên gọi của Nghị quyết

Có ý kiến đề nghị, bỏ từ "công trình" trong tên gọi của Nghị quyết. 

Tại Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại phiên họp thứ 2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo cụ thể về lý do sử dụng cụm từ "dự án, công trình". Trong thực tế, có dự án không phải là công trình, có dự án đồng thời là một công trình đầu tư độc lập hoặc gồm một số công trình, ngược lại trong công trình lớn thì có thể có nhiều dự án đầu tư. Vì vậy, xin Quốc hội được giữ cụm từ "dự án, công trình" trong Dự thảo Nghị quyết và xin giữ tên Nghị quyết là: “Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư”.

2. Về phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết (Điều 1)

Về khoản 1, đa số các ý kiến của đại biểu Quốc hội nhất trí với phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị quyết là Quốc hội chỉ quyết định chủ trương đầu tư của các dự án, công trình quan trọng quốc gia. Có ý kiến đề nghị, Quốc hội chỉ quyết định chủ trương đầu tư, do vậy trong Nghị quyết không quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ của dự án, công trình.

Uỷ ban Th​ường vụ Quốc hội thấy rằng, việc quy định Quốc hội chỉ quyết định chủ trương đầu tư của các dự án, công trình này là đúng chức năng, quyền hạn của Quốc hội. Để quyết định chủ trương đầu tư của các dự án, công trình quan trọng quốc gia, Quốc hội phải xem xét những nội dung chủ yếu, những thông số kỹ thuật cơ bản của dự án, công trình. Do vậy, phải có hồ sơ, tài liệu cần thiết để Quốc hội xem xét, thảo luận và quyết định. Việc xem xét, quyết định của Quốc hội phải theo trình tự và thủ tục nhất định. Do đó, cùng với việc quy định về các tiêu chí của dự án, công trình quan trọng quốc gia, Dự thảo Nghị quyết cần có quy định về trình tự, thủ tục, nội dung hồ sơ ở mức độ cần thiết, nhưng không đi sâu vào những vấn đề chi tiết, cụ thể của dự án, công trình. Do vậy, xin Quốc hội cho giữ quy định của khoản 1 Điều 1 như Dự thảo.

Về khoản 2, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin sửa lại khoản này cho rõ ràng và chặt chẽ hơn, cụ thể như sau:

"2. Dự án, công trình quan trọng quốc gia trong Nghị quyết này là dự án đầu tư, dự án một công trình độc lập hoặc một cụm công trình có mối liên kết chặt chẽ với nhau có tiêu chí quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này".
3. Về tiêu chí các dự án, công trình quan trọng quốc gia (Điều 2)


Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với các tiêu chí của dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, nhưng đề nghị xem xét nội dung cụ thể của một số tiêu chí. Về quy định một số tiêu chí cụ thể, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin giải trình, tiếp thu như sau:

a) Tiêu chí về quy mô vốn của dự án, công trình (Khoản 1)

Có ý kiến đề nghị, chỉ quy định về quy mô vốn đối với các dự án, công trình đầu tư từ vốn Nhà nước; không nên quy định quy mô vốn các dự án, công trình bằng các nguồn vốn khác. ý kiến khác lại đề nghị, cần quy định cả quy mô vốn đối với dự án, công trình sử dụng từ hai loại nguồn vốn. Về quy mô vốn cụ thể của các dự án, công trình, các vị đại biểu còn nhiều ý kiến khác nhau. 

Về vấn đề này, trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại phiên họp thứ 2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo, giải trình chi tiết, cụ thể. Theo đó: (1) các dự án, công trình có sử dụng nguồn vốn lớn, không phụ thuộc vào nguồn vốn của Nhà nước hay các nguồn vốn khác đều có tác động lớn đến cơ cấu kinh tế, đến đời sống kinh tế-xã hội, dân sinh, môi trường hoặc quốc phòng, an ninh của đất nư​ớc; (2) dự án, công trình quan trọng quốc gia là một nội dung của những vấn đề quan trọng quốc gia thuộc chức năng quyết định của Quốc hội; (3) từ thực tế quản lý yếu kém trong đầu tư sử dụng vốn nhà nước dẫn đến lãng phí, thất thoát lớn đã và đang là bức xúc trong xã hội, cần phải được quản lý chặt chẽ; (4) đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển đất nước.

Tại lần thứ nhất xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đưa ra phương án trong Dự thảo Nghị quyết quy định quy mô vốn gắn liền với hai nguồn vốn: nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn khác, kết quả có 181 đại biểu đồng ý quy định "quy mô vốn đầu tư từ 17.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên; 25.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình sử dụng các nguồn vốn khác"; có 125 đại biểu đồng ý quy định "quy mô vốn đầu tư từ 20.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên; 25.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình sử dụng các nguồn vốn khác".

Tại lần thứ hai xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đưa ra phương án trong Dự thảo Nghị quyết chỉ quy định đối với dự án, công trình có sử dụng vốn nhà nước, kết quả có 285 đại biểu đồng ý quy định "quy mô vốn đầu tư từ 20.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên"; có 53 đại biểu đồng ý quy định "quy mô vốn đầu tư từ 17.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên". 

Ngày 22/6/2006, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận thêm về tiêu chí vốn đầu tư, ý kiến chung trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chỉ quy định trong Nghị quyết về sử dụng vốn nhà nước, cụ thể là: "Quy mô vốn đầu tư từ hai mươi nghìn tỷ (20.000 tỷ) đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình có sử dụng từ ba mươi phần trăm (30%) vốn nhà nước trở lên". Đối với nguồn vốn khác thì Chính phủ xem xét cùng với các tiêu chí khác để quyết định dự án, công trình cụ thể. Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại phiên họp này thể hiện tinh thần trên. 

​b) Tiêu chí về môi trường (khoản 2)

- Có ý kiến đề nghị, không quy định công trình có hồ chứa nước dung tích từ 2,5 tỷ m3 trở lên; nhà máy điện chạy than, nhà máy điện chạy khí thiên nhiên có công suất từ 1.200MW trở lên, vì cho rằng, trên thực tế công suất của nhà máy không phải là yếu tố trực tiếp gây ảnh hưởng đến môi trường. Công suất của nhà máy chỉ là một trong các yếu tố gây ảnh hưởng đến môi trường, vấn đề cơ bản và có tính chất quyết định là công nghệ của nhà máy. Mặt khác, nếu công suất của nhà máy lớn trên 1.200MW sẽ có vốn đầu tư tương đương mức vốn thuộc tiêu chí về quy mô vốn.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin bỏ quy định này trong Dự thảo Nghị quyết.

- Về quy định sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại đất có rừng, căn cứ vào kết quả phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, chỉnh sửa các loại đất có rừng ở cuối khoản 2 Điều 2 như sau: 

"b) Dự án đầu tư sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có rừng phòng hộ đầu nguồn từ hai trăm ha (200 ha) trở lên, đất có rừng phòng hộ ven biển từ năm trăm ha (500 ha) trở lên, đất có rừng đặc dụng (trừ đất có rừng là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên) từ hai trăm ha (200 ha) trở lên, đất có rừng sản xuất từ một nghìn ha (1.000 ha) trở lên".

Ngoài ra, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin chỉnh sửa kỹ thuật các khoản 3, 4 và 5 của Điều này như sau:

"3. Dự án, công trình phải di dân tái định cư từ hai mươi nghìn người (20.000 người) trở lên ở miền núi, từ năm mươi nghìn người (50.000 người) trở lên ở các vùng  khác.

4. Dự án, công trình đầu tư tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh hoặc có di tích quốc gia có giá trị đặc biệt quan trọng về  lịch sử, văn hóa.

5. Dự án, công trình đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định".
4. Về hoạt động giám sát của Quốc hội (Điều 7)

Có ý kiến đại biểu Quốc cho rằng, đề nghị đưa khoản 2 của Điều này lên thành khoản 4 của Điều 6 thì phù hợp hơn và quy định tại khoản 3 Điều 7 của Dự thảo Nghị quyết là không chặt chẽ, tạo ra kẽ hở để cho các chủ đầu tư lách luật, kỷ luật không nghiêm. Mặt khác, quy định này có thể sẽ đặt Quốc hội vào tình trạng "sự việc đã rồi", khó xử lý. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin bỏ khoản 3 của Điều 7 và xin chuyển khoản 2 Điều này lên thành khoản 4 của Điều 6 và xin chỉnh sửa lại 2 Điều này như sau:

"Điều 6
1. Căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này, Chính phủ trình dự án, công trình quan trọng quốc gia để Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư sau khi có ý kiến thẩm tra của các cơ quan có liên quan của Quốc hội và đã báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Quốc hội xem xét và thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với từng dự án, công trình quan trọng quốc gia. Nội dung Nghị quyết ghi rõ quy mô; tổng mức đầu tư; công nghệ chính; địa điểm; thời gian, tiến độ thực hiện dự án, công trình; cơ chế và chính sách đặc biệt được áp dụng (nếu có).

3. Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia, Chính phủ có trách nhiệm triển khai thực hiện.

4. Hàng năm và khi Quốc hội có yêu cầu, Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia. Khi có thay đổi mục tiêu, phát sinh tăng vốn đầu tư trên mười phần trăm (10%), kéo dài thời gian thực hiện dự án, công trình quan trọng quốc gia, Chính phủ phải báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất để xem xét, quyết định.

Điều 7
Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong phạm vi  nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia”.
 5. Về chỉnh sửa kỹ thuật

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và căn cứ vào kết quả phiếu xin ý kiến, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin chỉnh sửa kỹ thuật một số điều, khoản của Dự thảo Nghị quyết như sau:

- Điều 3:  

Điều này xin được chỉnh sửa như sau:

"Hồ sơ dự án, công trình quan trọng quốc gia do Chính phủ trình Quốc hội gồm:

1. Tờ trình của Chính phủ;

2. Báo cáo tiền khả thi (báo cáo đầu tư);
3. Báo cáo của Hội đồng thẩm định nhà nước;

4. Tài liệu khác có liên quan".
- Điều 4:

Về thời gian trình hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 4, xin chỉnh lại và giữ như Dự thảo trình Quốc hội tai phiên họp đầu tiên, cụ thể như sau:

“1. Chậm nhất là sáu mươi ngày (60 ngày), trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm tra để tiến hành thẩm tra”. 

Xin bỏ điểm g khoản 3 Điều 4 và chỉnh lý kỹ thuật điểm e của khoản này như sau: 

"e) Hiệu quả kinh tế – xã hội ở mức báo cáo tiền khả thi.".
- Điều 5: 

Điều này xin được chỉnh sửa như sau:

"1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực của hồ sơ trình Quốc hội đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia.

2. Chủ tịch và từng thành viên khác của Hội đồng thẩm định nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến, đề xuất của mình".

- Điều 8:

Xin được chỉnh sửa các đoạn 1, 2 và 4 của Điều 8 và thể hiện lại Điều này như sau:

"Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/1997/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 1997 về tiêu chuẩn các công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Những quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 05/1997/QH10 đều bãi bỏ.
Những dự án, công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư được tiếp tục thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10- 2006. 

 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này". 
*

*     
*

Kính th​ưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, xin kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.

TM. UỶ BAN TH​ƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Trư​ơng Quang Đư​ợc
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